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Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 21 tháng 10 năm 2002


QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
V/v Ban hành bản Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh ca nô,
du thuyền, mô tô trượt nước phục vụ khách du lịch
tại các bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

___________
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA- VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị định 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa và Nghị định 77/1998/NĐ-CP ngày 26/9/1998 của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định 40/CP ngày 05/7/1996 của Chính phủ;

Nhằm tăng cường vai trò quản lý của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ca nô, tàu thuyền, mô tô trượt nước tại các bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Xét đề nghị của UBND thành phố Vũng Tàu tại tờ trình số 1131/TT.UB ngày 11/10/2002;
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này bản Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh ca nô, du thuyền, mô tô trượt nước phục vụ khách du lịch tại các bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Bản quy định gồm có 5 chương và 11 điều.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế các quyết định: Quyết định 106/QĐ.UB ngày 11/3/1998 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động kinh doanh ca nô, du thuyền, mô tô trượt nước,... kinh doanh phục vụ khách du lịch ven bờ biển thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Quyết định 2140/QĐ.UB ngày 17/9/1998 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 106/QĐ.UB ngày 11/3/1998 của UBND tỉnh.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND & UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các Giám đốc Sở: Du lịch, Giao thông vận tải, Tài chính vật giá, Giám đốc Công an tỉnh, các Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Đăng kiểm 9, các thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan, các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền, mô tô trượt nước phục vụ khách du lịch tại các bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quyết định thi hành./.
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    PHÓ CHỦ TỊCH

 Nguyễn Văn Nhân

QUY ĐỊNH

Về quản lý hoạt động kinh doanh ca nô, du thuyền, mô tô trượt nước phục vụ khách du lịch tại các bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
(Ban hành kèm theo Quyết định số 8475/2002/QĐ-UBND ngày 21/10/2002 của UBND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu)
Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia kinh doanh du lịch, bảo đảm an toàn trật tự, không ngừng nâng cao chất luợng phục vụ du khách, thực hiện chủ trương xây dựng kinh doanh du lịch văn minh và hiệu quả. UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền, mô tô trượt nước phục vụ khách du lịch tại các bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như sau:
Chương I
 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1: Bản quy định này áp dụng cho việc quản lý hoạt động các ca nô, du thuyền, mô tô trượt nước (sau đây gọi chung là ca nô, du thuyền) có động cơ hoặc không có động cơ, không phân biệt thuộc sở hữu cá nhân, tổ chức trong nước hoặc ngoài nước, phục vụ khách du lịch nhằm mục đích vui chơi, giải trí, du lịch tại các bãi biển thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 2: Những quy định này không áp dụng cho các đối tượng hành nghề vận chuyển hành khách và vận chuyển khách du lịch thuộc phạm vi điều chỉnh theo Quyết định 2418/QĐ.LB ngày 4-12-1993 của Liên bộ Giao thông - Vận tải và Tổng cục Du lịch.
Đối với ca nô, du thuyền hoạt động mang tính chất luyện tập thi đấu thể thao thì áp dụng theo Quyết định 2043/QĐ.PC ngày 27-4-1995 của Liên bộ Giao thông - Vận tải và Tổng cục Thể dục - Thể thao.

Điều 3: Tốc độ hoạt động và giá cả kinh doanh ca nô, du thuyền được quy định như sau:

1. Các ca nô, du thuyền chỉ được hoạt động với tốc độ tối đa là 50km/giờ.

2. Giá dịch vụ chuyên chở một giờ tối đa là 400.000 đồng. Khi có sự dao động về giá từ 15% đến 20%, UBND tỉnh sẽ quy định lại mức giá cho phù hợp

CHƯƠNG II:

ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG
Điều 4: Điều kiện để kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền:

1. Đã đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh cá thể.

2. Đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp các giấy chứng nhận về đăng ký phương tiện, về đăng kiểm phương tiện, về bảo hiểm.

3. Giấy phép lái tàu của người điều khiển phương tiện.

4. Phải chấp hành việc sắp xếp và phân tổ, nhóm, khu vực kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để các tổ, nhóm tổ chức thực hiện việc bán vé phục vụ khách du lịch và phân công, sắp đặt lịch điều động ca nô, du thuyền thuộc tổ, nhóm mình phục vụ khách du lịch.

Điều 5: Nghiêm cấm người điều khiển ca nô, du thuyền khi có một trong những trường hợp sau đây:

1. Không có giấy phép điều khiển phương tiện phù hợp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

2. Sức khỏe không bảo đảm để thực hiện nhiệm vụ điều khiển phương tiện.

3. Có nồng độ cồn, rượu, bia hoặc các chất kích thích khác vượt quá quy định của pháp luật.

4. Hoạt động tại vùng nước thủy nội địa trong vùng phao tiêu giới hạn được dùng làm nơi tắm biển của du khách.

Điều 6: Các cá nhân, tổ chức kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền phải thực hiện:

1. Hoạt động trong phạm vi bến, bãi, địa điểm neo đậu do UBND huyện, thị xã, Ban quản lý các khu du lịch thành phố Vũng Tàu quy định.

2. Mua bảo hiểm du lịch cho hành khách.

3. Có phương án tổ chức cứu nạn và hệ thống phòng cháy, chữa cháy.

4. Có bảng nội quy an toàn niêm yết công khai tại nơi bán vé và trước khi ca nô, du thuyền khởi hành, người lái ca nô, du thuyền phổ biến nội quy và hướng dẫn khách sử dụng các thiết bị an toàn.

5. Có phao cứu sinh, áo phao đặt tại ca nô, du thuyền nhằm bảo đảm phục vụ khách được an toàn.

6. Không được giao quyền điều khiển ca nô, du thuyền cho khách.

7. Không được chở khách khi họ đang trong tình trạng say, khi không mặc áo phao.

8. Niêm yết công khai tại nơi bán vé về giá cả chuyên chở du khách, vé phát hành bán ra cho khách phải theo mẫu quy định thống nhất của UBND huyện, thị xã, Ban quản lý bãi biển du lịch thành phố Vũng Tàu.

9. Chở khách đúng trọng tải cho phép.

10. Các tổ nhóm kinh doanh do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại địa phương sắp xếp có trách nhiệm lắp đặt phao tiêu xác định luồng, tuyến ra vào của ca nô, du thuyền thuộc tổ, nhóm mình khi đi qua khu vực dành cho người tắm biển, theo hướng dẫn của Sở Giao thông vận tải.
CHƯƠNG III

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC cơ QUAN QUÂN LÝ NHÀ NƯỚC
Điều 7:

Giao cho UBND huyện, thị xã, Ban quản lý bãi biển du lịch thành phố Vũng Tàu quy định việc phân tổ, nhóm, khu vực hoạt động kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố mình để tiến hành việc bán vé phục vụ khách đi ca nô, du thuyền.

Giao cho Sở Giao thông - Vận tải trách nhiệm thả phao tiêu, biển báo xác định phạm vi được phép hoạt động của ca nô, du thuyền; hướng dẫn các tổ chức kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền thực hiện lắp đặt phao tiêu xác định luồng, tuyến ra vào của các phương tiện trong khu vực dành cho người tắm biển, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho du khách tắm biển và hành khách đi trên ca nô, du thuyền.

3. Giao cho Chi cục Đăng kiểm 9 trách nhiệm đăng kiểm cho các ca nô, du thuyền hoạt động phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh.

CHƯƠNG IV

KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
Điều 8: Đối tượng chịu sự kiểm tra và người kiểm tra:

1. Đối tượng chịu sự kiểm tra là các cá nhân, tổ chức có hoạt động kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền phục vụ khách ven bờ biển thuộc địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và người trực tiếp điều khiển phương tiện.

2. Người có thẩm quyền kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền trên địa bàn tỉnh bao gồm: Thanh tra du lịch thuộc Sở Du lịch, Thanh tra giao thông thuộc Sở Giao thông - Vận tải, Cảnh sát Giao thông đường thủy thuộc Công an tỉnh. Riêng địa bàn thành phố Vũng Tàu, ngoài các lực lượng kiểm tra nêu trên, Ban quản lý bãi biển du lịch thành phố Vũng Tàu được quyền kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền đối với cá nhân, tổ chức có hoạt động kinh doanh dịch vụ này trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
Điều 9: Xử lý vi phạm

Cán bộ, công chức có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với tổ chức, cá nhân trong khi tiến hành hoạt động kiểm tra thì bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Mọi hành vi vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ ca nô, du thuyền của tổ chức, cá nhân phải kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 10: Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày UBND Tỉnh ký quyết định ban hành. Những quy định trước đây trái với quy định này đều bãi bỏ.

Điều 11: Các Giám đốc Sở có liên quan, các Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trưởng ban quản lý bãi biển du lịch thành phố Vũng Tàu theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thi hành quy định này./.
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